                    ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần
: MÁY CẮT KIM LOẠI
2. Mã học phần
: 3101012109
3. Số tín chỉ
: 3(2,0,6)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian


· Lý thuyết
: 45 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành 
: 0 tiết

· Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: 
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

· Hiểu công dụng, cấu tạo của các cơ cấu máy cắt thông dụng.

· Đọc được sơ đồ truyền động của các loại máy cắt kim loại thông dụng.
· Viết được phương trình xích truyền động để tính toán điều chỉnh, sửa chữa các loại máy cắt thông dụng.

· Có khả năng tự khảo sát các máy cụ thể được học, nghiên cứu sử dụng, sửa chữa các máy khác trong quá trình công tác sau này.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần Máy cắt kim loại cung cấp những kiến thức về đặc tính kỹ thuật, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu máy, phương pháp phân độ trực tiếp, gián tiếp, cách đọc sơ đồ truyền động của các loại máy cắt kim loại thông dụng.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập

· Sách, giáo trình chính

[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Máy cắt kim loại. NXB KHKT, 2000.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Dương Bình Nam. Khoa cơ khí Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật. Máy cắt kim loại, 2006.
[3]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.
[4]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Kiểm tra giữa học phần

· Tiểu luận????? Tự luận
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12.  Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thi 
	Tự học
	

	1
	Chương 1.  Đại cương về máy cắt kim loại
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2. Động học máy cắt kim loại
	4
	4
	
	8
	

	3
	Chương 3. Máy tiện
	18
	18
	
	36
	

	
	Thi giữa học phần
	2
	
	2
	
	

	4
	Chương 4. Máy khoan
	3
	3
	
	6
	

	5
	Chương 5. Máy phay
	8
	8
	
	16
	

	6
	Chương 6. Máy Bào
	3
	3
	
	6
	

	7
	Chương 7. Máy Mài
	5
	5
	
	10
	

	
	Tổng số
	45
	43
	2
	90
	


Chương 1.  Đại cương về máy cắt kim loại
1.1. Khái niệm về máy

1.2. Vài nét lịch sử về sự phát triển của máy công cụ

Chương 2. Động học máy cắt kim loại
2.1. Các dạng bề mặt gia công

2.2. Chuyển động tạo hình

2.3. Phương pháp tạo hình

2.3.1 Phương pháp chép hình

2.3.2 Phương pháp theo vết

2.3.3 Phương pháp bao hình

2.4 Tổ hợp chuyển động

2.5 Truyền động của máy cắt kim loại
2.5.1 Phân loại truyền động

2.5.2 Tỷ số truyền

2.5.3 Sơ đồ động
Chương 3. Máy tiện
3.1 Công dụng máy tiện

3.2 Phân loại máy tiện

3.3 Máy tiện ren vit vạn năng

3.4 Máy tiện ren vit vạn năng T620
3.4.1 Đặc tính kỹ thuật

3.4.2 Truyền động của máy

3.4.3 Các cơ cấu đặc biệt

3.5 Máy tiện ren vit vạn năng T616
3.5.1 Đặc tính kỹ thuật

3.5.2 Truyền động của máy

3.5.3 Các cơ cấu đặc biệt

Chương 4. Máy khoan
4.1 Nguyên lý chuyển động và kết cấu động học máy khoan

4.2 Công dụng và phân loại máy khoan

4.2.1 Công dụng 

4.2.2 Phân loại 

4.3 Máy khoan đứng 2A150

4.3.1 Chuyển động chính

4.3.2 Chuyển động chạy dao

4.4 Máy khoan cần 2B56

4.4.1 Đặc tính kỹ thuật

4.4.2 Chuyển động chính

4.4.3 Chuyển động chạy dao
Chương 5. Máy phay
5.1 Công dụng và phân loại máy phay 
5.1.1 Công dụng

5.1.2 Phân loại

5.2 Máy phay ngang vạn năng P82

5.2.1 Đặc tính kỹ thuật


5.2.2 Truyền động của máy

5.3 Các cơ cấu đặc biệt

5.3.1 Cơ cấu hiệu chỉnh khe hở vitme

5.3.2 Cơ cấu chọn trước vận tốc

5.4. Đầu phân độ
5.4.1 Công dụng

5.4.2 Phân loại

5.4.3 Phương pháp phân độ

Chương 6. Máy Bào

6.1 Công dụng và phân loại

6.1.1 Công dụng

6.1.2 Phân loại

6.2.  Máy bào ngang 7A35

6.2.1 Đặc tính kỹ thuật

6.2.2 Sơ đồ động

Chương 7. Máy Mài
7.1 Nguyên lý Chuyển động

7.2. Sơ đồ kết cấu động học

7.3. Phân loại
7.3.1. Máy mài tròn ngoài
7.3.1.1. Máy mài tròn ngoài có tâm

7.3.1.2. Máy mài tròn ngoài vô tâm



7.3.2. Máy Mài tròn Trong
7.3.2.1. Máy mài tròn trong cưỡng bức

7.3.2.2. Máy mài tròn trong vô tâm

14.  Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn
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